
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MN THÁI SƠN 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ QUA CHỈ SỐ CÂN NẶNG/ CHIỀU CAO

Đợt 1. Ngày 15/9/2024

TT Lớp

Tổng
số trẻ
của
lớp

Tổng
số
trẻ

được
cân,
 đo

Cân Đo Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
 (BĐ3, BĐ5)

% BT % Cao
hơn %

SDD thể nhẹ cân
(BĐ1, BĐ6) BT % Cao

hơn %

SDD thể thấp còi
(BĐ2, BĐ4) BT %

SDD gầy còm Thừa
cân % Béo

phì %
vừa % nặng % vừa % nặng % vừa % nặng %

1 5A1 39 39 100 36 92 2 5 1 3 0 38 97 0 1 3 0 36 92 0 0 1 3 2 5
2 5A2 41 41 100 40 98 1 2 0 0 41 100 0 0 0 40 98 0 0 1 2 0
3 5A3 40 40 100 39 98 1 3 0 0 39 98 0 1 3 0 39 98 0 0 1 3 0
4 5A4 41 41 100 39 95 0 2 5 0 39 95 0 2 5 0 37 90 1 2 0 1 2 2 5
5 5A5 23 23 100 23 100 0 0 0 23 100 0 0 0 22 96 0 0 1 4 0
6 5A6 23 23 100 22 96 1 4 0 0 23 100 0 0 0 21 91 0 0 1 4 1 4
7 4B1 39 39 100 38 97 1 3 0 0 37 95 0 1 3 1 3 36 92 2 5 0 0 1 3
8 4B2 36 36 100 36 100 0 0 0 34 94 0 2 6 0 34 94 0 0 2 6 0
9 4B3 40 40 100 36 90 1 3 3 8 0 36 90 0 4 10 0 37 93 0 0 2 5 1 3
10 4B4 39 39 100 39 100 0 0 0 39 100 0 0 0 39 100 0 0 0 0
11 4B5 40 40 100 40 100 0 0 0 40 100 0 0 0 40 100 0 0 0 0
12 3C1 23 23 100 23 100 0 0 0 23 100 0 0 0 23 100 0 0 0 0
13 3C2 28 28 100 28 100 0 0 0 26 93 0 2 7 0 28 100 0 0 0 0
14 3C3 27 27 100 27 100 0 0 0 27 100 0 0 0 27 100 0 0 0 0
15 3C4 21 21 100 21 100 0 0 0 21 100 0 0 0 21 100 0 0 0 0
16 D1 18 18 100 17 94 1 6 0 0 13 72 0 5 28 0 16 89 1 6 0 0 1 6
17 D2 19 19 100 19 100 0 0 0 18 95 0 1 5 0 19 100 0 0 0 0
18 D3 15 15 100 14 93 0 1 7 0 14 93 0 1 7 0 15 100 0 0 0 0

Tổng 552 552 100 537 97 8 1 7 1 0 0 531 96 0 0 20 4 1 0 530 96 4 1 0 0 10 29 8 25

Thái Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2024
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNG
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